	
	




	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 6 tiết (270’)
Tên chương: Unit 1: The sentence and the paragraph
Thực hiện từ ngày........tháng......năm 2018

	
	


Tên bài: THE SENTENCE AND THE PARAGRAPH
* Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Understand the concepts concerning the structure, unity, and coherence of a paragraph
· Practice writing correct simple sentences, using correct punctuation and capitalization

· Recognize and correct mistakes concerning sentence structures (fragments, run-on sentences)

* Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Overhead projector
· Laptop 

· Board

I. Ổn định lớp: 



II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Jumble paragraph
Paragraph: Barefoot Boy/ p.5
	- Divides Ss into small groups and gives each group a set of handout.

- Asks Ss to arrange the sentences in the handout to make a paragraph
	- Play the game in group
	10’

	2
	Giảng bài mới

1. Part 1: Stimulating Ideas

1.1. The Paragraph

A paragraph is a group of sentence about the topic

1.2. Formatting a Paragraph

Margins

Spacing

Indenting

Connected sentences

Title 

* Practice: Exercise 2/ P.4

2. Part 2: Developing a Paragraph
2.1. Paragraph organization

- Topic sentence: topic + controlling idea

- Supporting ideas: support the topic sentence

- Concluding sentence: repeat the topic sentence in a different way

* Practice: 
Analyze the paragraph: Barefoot Boy/ p.5
2.2. The Topic Sentence
- 1 first sentence
- Introduces 1 new idea

- Presents the topic

- Includes controlling ideas (explains what the writer will say about the topic)

* Practice: Exercise 3, 4, 5/ p.7
2.3. Supporting Sentences

- Support the controlling ideas

- Include definition, examples, explanations...
* Practice: Exercise 6/ p.8

2.4. The Concluding Sentence

- Restates the main idea

- Adds some information: warn the reader, give prediction, give an opinion about the topic

* Practice: Exercise 7, 8/ p.10, 11

3. Part 3: Unity and Coherence

3.1. Unity within a Paragraph

- All sentences support a single idea

* Practice: Exercise 1, 2, 3, 4/ p.13, 14

3.2. Coherence within a Paragraph
- Supporting ideas are organized in a logical way.
- Order: time, space, importance …
* Practice: Exercise 6, 7/ p.17, 18

4. Part 4: Editing Your Writing

4.1. Simple Sentence Structure
* Practice: Exercise 1, 2/ p.19, 20

4.2. Punctuation and Capitalization
* Practice: Exercise 3/ p.21

4.3. Fragments


* Practice: Exercise 4/ p.22

4.4. Run-on Sentences

* Practice: Exercise 5, 6/ p.23

5. Part 5: Putting It All Together

* Practice: Write a short paragraph (70-80 words) about a chosen topic
	- Asks Ss look at the handout and define what a paragraph is

- Introduces new terms

- Corrects the exercise

- Introduces new terms

- Lets Ss analyze the structure of the sample paragraph

- Introduces new terms

- Corrects the exercise

- Introduces new terms

- Corrects the exercise

- Introduces new terms

- Corrects the exercise

- Introduces new terms

- Corrects the exercise

- Review the grammar structure

- Introduces new terms

- Corrects the exercise

- Asks Ss write the paragraph

- Lets Ss work in pair to help each other correct the paragraph

- Gives feedback
	- Give opinions 

-  Listen to the teacher

- Do the exercise

-  Listen to the teacher

- Work in group

-  Listen to the teacher

- Do the exercise

-  Listen to the teacher

- Do the exercise

-  Listen to the teacher

- Do the exercise

-  Listen to the teacher

- Do the exercise

-  Listen to the teacher

-  Listen to the teacher

- Do the exercise

- Write the paragraph

- Correct partner’s paragraph

-  Listen to the teacher
	10’

60’

40’

60’

80’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- Summarize main points
	- Listen to the T
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Review the whole lesson
- Do exercises 1-8/ p.24 - 28
- Prepare the new lesson
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing. Oxford: Oxford University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên
             Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 6 tiết (270’)

Tên chương: Unit 2: Descriptive paragraphs
Thực hiện ngày........tháng......năm 2018

	
	


Tên bài: DESCRIPTIVE PARAGRAPHS
* Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Understand the structure of a descriptive paragraph
· Review the grammar and vocabulary used in descriptive paragraphs
· Write short descriptive paragraphs

* Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

I. Ổn định lớp học:

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Picture drawing game
	- Divides class into small groups and instructs the rules of the game
· One Ss of each group will go to the board and draw a picture described by their teammates.

· The other Ss will receive a picture (different pictures for different groups) and try to describe it to their partner.

· The group whose drawing is similar to the original picture win the game.
	- Play the game 
	10’

	2
	Giảng bài mới

1. Part 1: Stimulate ideas - Descriptive Organization
- Analyze: 

Reading Text: “The long life of my grandfather’s car”.

Exercise 4/ p.36

- Definition: A descriptive paragraph describes a person, thing, or place so that the reader can picture it in his or her mind.

- Descriptive organization:

· Topic sentence: 

· The item

· General feelings/ opinions about the item

· Supporting sentences:

· Background information

· Descriptive details

· Writer’s feelings

· Concluding sentence:

· Restate the topic sentence

2. Part 2: Brainstorming and Outlining 
- Brainstorming skill
Exercise 1, 2/ p.33
- Outlining skill
Exercise 5, 6/ p.36-37

3. Part 3: Developing Your Ideas

- Using Specific Language

Exercise 3, 4/ p. 41
- Writing practice: first draft 

Exercise 6/ p. 41

4. Part 4: Editing Your Writing


- Using Adjectives in Descriptive Writing

Exercise 1,2 / p. 44

- Using Be to Describe and Define
Exercise 5/ p. 46

- Writing practice: final draft 

5. Part 5: Putting It All Together

Time writing/ p.47
	- Asks Ss to read the sample paragraph and do the exercise
- Lets Ss discuss in group to find out the definition and the organization of a descriptive paragraph based on the sample 
- Summarize main ideas

- Introduces the skills

- Corrects the exercises

- Introduces the skills

- Corrects the exercises

- Reviews the grammar point

- Corrects the exercises

- Asks Ss write the paragraph

- Lets Ss work in pair to help each other correct the paragraph

- Gives feedback
	- Read and do the exercise

- Work in group and give opinions

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T

- Do the exercises in groups

- Listen to the T

- Do the exercises 

- Write the 1st draft and do peer-correction

- Listen to the T

- Do the exercises 

- Write the final draft and do peer-corection
- Write the paragraph

- Correct partner’s paragraph

-  Listen to the teacher
	30’

40’

80’

40’

60’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- Summarize main points
	- Listen to the T
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Review the whole lesson

- Do exercises 1-4/ p.47-48

- Write a descriptive paragraph on a chosen topic
- Prepare the new lesson
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing. Oxford: Oxford University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
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          Giảng viên

             Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 2 tiết (90’)

Tên chương: Review
Thực hiện ngày........tháng......năm 2018

	
	


Tên bài: REVIEW
* Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Review the knowledge of Unit 1-2 
· Do more exercises 

* Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

I. Ổn định lớp học:

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Củng cố kiến thức
1. Theory
Unit 1: The sentence and the paragraph
Unit 2: Descriptive paragraphs

2. Practice
Review exercises
	- Summarizes main points

- Gives Ss a topic to write

- Lets Ss work in group and proofread their peers’ work
- Gives feedback
	- Listen and ask questions (if any)
- Write
- Work in group for peer correction
	15’

70’



	2
	Hướng dẫn tự học


	- Review Unit 1 + 2
- Do more exercises in the coursebook
	5’




	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing. Oxford: Oxford University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên

             Trần Thanh Trúc



	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 7 tiết (315’)

Tên chương: Unit 3: Example paragraphs
Thực hiện ngày........tháng......năm 2018

	
	


Tên bài: EXAMPLE PARAGRAPHS
* Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Understand the structure of an example paragraph

· Review Simple present and Subject-verb agreement
· Write short example paragraphs

* Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

I. Ổn định lớp học

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Personality – behaviour matching
	- Shows a list of behaviours and personalities.
- Asks Ss to match them together.

	- Play the game 
	10’

	2
	Giảng bài mới

1. Part 1: Stimulate ideas - Example Organization

- Analyze: 

Reading Text: “Like a mule”.

Exercise 4/ p.57
- Definition: An example paragraph gives examples so that readers clearly understand the writer’s ideas about the topic
- Descriptive organization:

· Topic sentence: 

· The topic
· Controlling idea: what the writer will say about the topic
· Supporting sentences:

· Examples 
· Concluding sentence:

· Restate the topic sentence

2. Part 2: Brainstorming and Outlining 

- Brainstorming skill

Exercise 1, 2/ p.55
- Outlining skill

Exercise 5/ p.58
3. Part 3: Developing Your Ideas

- Using Examples as Supporting Details
· Be specific

· Clearly relate to the controlling idea

· Not simply repeat the topic sentence
Exercise 3, 4/ p. 62, 63
- Writing practice: first draft 

Exercise 6/ p. 63
4. Part 4: Editing Your Writing


- Forming and Using the Simple Present
- Subject – Verb Agreement
Exercise 3/ p. 67
- Writing practice: final draft 

5. Part 5: Putting It All Together

Time writing/ p.72
	- Asks Ss to read the sample paragraph and do the exercise

- Lets Ss discuss in group to find out the definition and the organization of an example paragraph based on the sample 

- Summarize main ideas

- Reviews the skills

- Corrects the exercises

- Introduces the skills

- Corrects the exercises

- Reviews the grammar point

- Corrects the exercises

- Asks Ss write the paragraph

- Lets Ss work in pair to help each other correct the paragraph

- Gives feedback
	- Read and do the exercise

- Work in group and give opinions

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T

- Do the exercises in groups

- Listen to the T

- Do the exercises 
- Write the 1st draft and do peer-correction
- Listen to the T

- Do the exercises 
- Write the final draft and do peer-correction
- Write the paragraph

- Correct partner’s paragraph

-  Listen to the teacher

	30’

60’

90’

40’

75’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- Summarize main points
	- Listen to the T
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Review the whole lesson

- Do exercises 1-5/ p. 69-71
- Write an example paragraph on a chosen topic

- Prepare the new lesson
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing. Oxford: Oxford University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
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             Trần Thanh Trúc



	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 10 tiết (450’)

Tên chương: Unit 4: Process paragraphs 
Thực hiện ngày........tháng......năm 2018

	
	


Tên bài: PROCESS PARAGRAPHS
* Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Understand the structure of a process paragraph

· Review the grammar and vocabulary used in process paragraphs

· Write short process paragraphs

* Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

I. Ổn định lớp học:

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Sequencing game 
	- Shows a list of instructions
- Asks Ss to rearrange them in the correct order

	- Play the game 
	10’

	2
	Giảng bài mới

1. Part 1: Stimulate ideas - Process Organization

- Analyze: 

Reading Text: “Royalty in your garden”.

Exercise 4/ p.82
- Definition: An example paragraph describes the steps necessary to perform a task or process.
- Descriptive organization:

· Topic sentence: 

· The process the writer will describe
· Supporting sentences:

· A sequence of step
· Additional information: background information (why the step is necessary), tools, etc

· Concluding sentence:

· Restate the topic sentence

2. Part 2: Brainstorming and Outlining 

- Brainstorming skill

Exercise 1, 2/ p.79, 80
- Outlining skill

Exercise 5/ p.83
3. Part 3: Developing Your Ideas

- Using Time Order Words in Process Paragraphs

·  First (of all), 
·  Secondly, Next, After that, Then…
·  Finally
Exercise 3, 4/ p. 89, 87
- Writing practice: first draft 

Exercise 6/ p. 88
4. Part 4: Editing Your Writing


- Using Imperatives
Exercise 1, 2/ p. 90, 91
- Modals of Advice, Necessity, and Prohibition

Exercise 3, 4/ p. 92, 93
- Writing practice: final draft 

5. Part 5: Putting It All Together

Time writing/ p.96
	- Asks Ss to read the sample paragraph and do the exercise

- Lets Ss discuss in group to find out the definition and the organization of a process paragraph based on the sample 

- Summarize main ideas

- Reviews the skills

- Corrects the exercises

- Introduces the skills

- Corrects the exercises

- Reviews the grammar point

- Corrects the exercises

- Asks Ss write the paragraph

- Lets Ss work in pair to help each other correct the paragraph

- Gives feedback
	- Read and do the exercise

- Work in group and give opinions

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T

- Do the exercises in groups

- Listen to the T

- Do the exercises 

- Write the 1st draft and do peer-correction

- Listen to the T

- Do the exercises 

- Write the final draft and do peer-correction

- Write the paragraph

- Correct partner’s paragraph

-  Listen to the teacher
	30’

60’

90’

40’

75’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	- Summarize main points
	- Listen to the T
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Review the whole lesson

- Do exercises 1-3/ p. 95, 96
- Write a process paragraph on a chosen topic


	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
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	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 2 tiết (90’)

Tên chương: Review
Thực hiện ngày........tháng......năm 2018

	
	


Tên bài: REVIEW
* Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Review the knowledge of Unit 3-4 

· Do more exercises 

* Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

I. Ổn định lớp học:

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Củng cố kiến thức

1. Theory

Unit 3: Example paragraphs 

Unit 4: Process paragraphs 

2. Practice
Review exercises
	- Summarizes main points

- Gives Ss a topic to write
- Lets Ss work in group and proofread their peers’ work
- Gives feedback
	- Listen and ask questions (if any)

- Do exercises
- Work in group for peer correction
	15’

70’



	2
	Hướng dẫn tự học


	- Review Unit 3+4

- Do more exercises in the coursebook
	5’




	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing. Oxford: Oxford University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên

             Trần Thanh Trúc
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